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  N             P N  N   O   O      N    O   N  N    

 ói thầu : Mua sắm thiết bị thí nghiệm vệt hằn bánh xe 

 huộc dự án:  ăng cường trang thiết bị cho Phòng thí nghiệm 

Nhựa – Bê tông nhựa của  rường  ại học  ông nghệ   V  năm 2015 

 (Kèm theo Quyết định số  797/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 08/04/2016 của 

 Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải) 
 

TT  ọ tên  ơn vị 
 ảm nhiệm  

chức vụ 

1 Trần Ngọc Hưng Bộ môn Thí nghiệm công trình Tổ trưởng 

2 Trần Thanh Hà  Bộ môn Thí nghiệm công trình Tổ viên 

3 Lê Nho Thiện Bộ môn Thí nghiệm công trình Tổ viên 

4 Bùi Thế Chung Bộ môn Thí nghiệm công trình Tổ viên 

5 Nguyễn Trường Chinh Bộ môn Thí nghiệm công trình Tổ viên 

6 Đặng Thế Vinh Bộ môn Thí nghiệm công trình Tổ viên 

7 Nguyễn Ngọc Hải Bộ môn Thí nghiệm công trình Tổ viên 

8 Vũ Thế Thuần  Bộ môn Thí nghiệm công trình Tổ viên 

9 Bùi Mạnh Lực Bộ môn Thí nghiệm công trình Tổ viên 

10 Vũ Quang Dũng Bộ môn Thí nghiệm công trình Tổ viên 

11 Trọng Kiến Dương Bộ môn Thí nghiệm công trình Tổ viên 

12 Phạm Thế Hưng Bộ môn Thí nghiệm công trình Tổ viên 

13 Nguyễn Minh Khoa Bộ môn Đường Tổ viên 

14 Trần Trung Hiếu  Bộ môn Đường Tổ viên 

15 Lê Minh Tú Bộ môn Đường Tổ viên 

16 Vũ Thành Long Bộ môn Đường Tổ viên 

17 Vũ Hoài Nam Bộ môn Đường Tổ viên 

18 Phạm Hồng Quân Bộ môn Đường Tổ viên 

19 Trần Thị Lý Bộ môn Kết cấu - Vật liệu Tổ viên 

20 Nguyễn Thị Bích Thủy Bộ môn Kết cấu - Vật liệu Tổ viên 

21 Nguyễn Thị Hương Giang Bộ môn Kết cấu - Vật liệu Tổ viên 

22 Đào Phúc Lâm Bộ môn Kết cấu - Vật liệu Tổ viên 

23 Lê Thanh Hải Phòng KHCN&HTQT Tổ viên 

24 Vũ Trung Hiếu Phòng KHCN&HTQT Tổ viên 
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  N       T     P N  N   O   O      N    O   N  N    

 ói thầu số 4: Mua sắm tăng cường trang thiết bị cho phòng thí nghiệm 

 óa sinh chuyên sâu 2 (Máy đo  O ,  hiết bị chưng cất nitrat-protein) 

 huộc dự án: “ ăng cường năng lực nghiên cứu khoa học và đào tạo ngành 

 ông nghệ kỹ thuật môi trường của trường  ại học  ông nghệ   V ” 
 (Kèm theo Quyết định số: 2183/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 25/7/2016 của 

 Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải) 
 

TT  ọ tên  ơn vị 
 ảm nhiệm 

chức vụ 

1 Lư Thị  ến Bộ môn Môi trường Tổ trưởng 

2 Nguyễn Phương Dung Bộ môn Môi trường Tổ viên 

3 Lê Xuân Thái Bộ môn Môi trường Tổ viên 

4 Phạm Thị Huế Bộ môn Môi trường Tổ viên 

5 Chu Phương Nhung Bộ môn Môi trường Tổ viên 

6 Nguyễn Phương Nhung Bộ môn Môi trường Tổ viên 

7 Lưu Thị Thu Hà Bộ môn Hóa học Tổ viên 

8 Phạm Hồng Chuyên Bộ môn Hóa học Tổ viên 

9 Lê Minh Đức Bộ môn Hóa học Tổ viên 

 

  N       T     P N  N   O   O      N    O   N  N    

 ói thầu số 5: Mua sắm tăng cường trang thiết bị cho phòng thí nghiệm 

 óa sinh chuyên sâu 3 (Máy sắc ký khí, Máy sắc ký lỏng  PL ) 

 huộc dự án: Tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học và đào tạo 

ngành  ông nghệ kỹ thuật Môi trường của trường  ại học  ông nghệ   V  
 (Kèm theo Quyết định số: 2186/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 25/7/2016 của 

 Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải) 
 

TT  ọ tên  ơn vị 
 ảm nhiệm 

chức vụ 

1 Lư Thị  ến Bộ môn Môi trường Tổ trưởng 

2 Nguyễn Phương Dung Bộ môn Môi trường Tổ viên 

3 Lê Xuân Thái Bộ môn Môi trường Tổ viên 

4 Phạm Thị Huế Bộ môn Môi trường Tổ viên 

5 Chu Phương Nhung Bộ môn Môi trường Tổ viên 

6 Nguyễn Phương Nhung Bộ môn Môi trường Tổ viên 

7 Lưu Thị Thu Hà Bộ môn Hóa học Tổ viên 

8 Phạm Hồng Chuyên Bộ môn Hóa học Tổ viên 

9 Lê Minh Đức Bộ môn Hóa học Tổ viên 
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  N       

      P N  N      N    O    N    N      N        B  

 ói thầu : Mua sắm thiết bị cho phòng thực hành vẽ kỹ thuật ( uto   ) 

trên máy tính của  rường     ông nghệ   V  năm 2016 

 huộc dự án:  ầu tư thiết bị cho phòng thực hành vẽ kỹ thuật ( uto   ) 

trên máy tính của  rường     ông nghệ   V  năm 2016 

 (Kèm theo Quyết định số 2574/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 17/8/2016 của 

 Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải) 

TT  ọ tên  ơn vị 
 ảm nhiệm 

chức vụ 

1 Nguyễn Văn Thắng TT. Công nghệ thông tin Tổ trưởng 

2 Nguyễn Văn Thắng TT. Công nghệ thông tin Tổ viên 

3 Trần Việt Vương TT. Công nghệ thông tin Tổ viên 

4 Phạm Quang Dũng Phòng Đào tạo Tổ viên 

5 Nguyễn Đức Sơn Phòng Đào tạo Tổ viên 

 

  N       

      P N  N      N    O    N    N      N        B  

 ói thầu : Mua sắm thiết bị đào tạo thực hành và thí nghiệm kiểm định chất 

lượng sơn kẻ đường đảm bảo an toàn giao thông năm 2016 

 huộc dự án: Mua sắm thiết bị đào tạo thực hành và thí nghiệm kiểm định chất 

lượng sơn kẻ đường đảm bảo an toàn giao thông năm 2016 

 (Kèm theo Quyết định số 3178/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 21/9/2016 của 

 Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải) 

TT  ọ tên  ơn vị 
 ảm nhiệm  

chức vụ 

1 Nguyễn Thị Bích Thủy BM. Kết cấu vật liệu Tổ trưởng 

2 Trần Ngọc Hưng BM. Thí nghiệm công trình Tổ phó 

3 Trần Thanh Hà BM. Thí nghiệm công trình Tổ viên 

4 Đặng Thế Vinh BM. Thí nghiệm công trình Tổ viên 

5 Vũ Thế Thuần BM. Thí nghiệm công trình Tổ viên 

6 Phạm Thế Hưng BM. Thí nghiệm công trình Tổ viên 

7 Trọng Kiến Dương BM. Thí nghiệm công trình Tổ viên 

8 Bùi Mạnh Lực BM. Thí nghiệm công trình Tổ viên 

9 Vũ Trung Hiếu Phòng KHCN&HTQT Tổ viên 
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  N             P N  N,   O   O    N    N      N  

 ói thầu: “Mua sắm thiết bị cho Phòng thí nghiệm Vật lý  

của cơ sở đào tạo Vĩnh  ên và  hái Nguyên”  
(Kèm theo Quyết định số: 2084/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 12/7/2016 của 

 Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải) 

 

TT  ọ và tên  hức vụ/ ơn vị 
 ảm nhiệm  

chức vụ 

1 Trần Quốc Tuấn 

Trưởng Bộ môn Vật lý 

Khoa Khoa học cơ bản 

Cơ sở đào tạo Hà Nội 

Tổ trưởng 

2 Nguyễn Văn Cường 

Phó Trưởng Bộ môn Vật lý  

Khoa Khoa học cơ bản 

Cơ sở đào tạo Hà Nội 

Tổ viên 

3 Mai Thị Linh Chi                

Giảng viên Bộ môn Vật lý 

Khoa Khoa học cơ bản 

Cơ sở đào tạo Vĩnh  ên 

Tổ viên 

4 Nguyễn Thành Vinh 

Giảng viên Bộ môn Vật lý 

Khoa Khoa học cơ bản 

Cơ sở đào tạo Vĩnh  ên 

Tổ viên 

5 Tạ Quang Minh 
Trưởng Bộ môn Khoa học cơ bản 

Cơ sở đào tạo Thái Nguyên 
Tổ viên 

6 Nguyễn Viết Hiếu 
Giảng viên Bộ môn Khoa học cơ bản 

Cơ sở đào tạo Thái Nguyên 
Tổ viên 

 

  N             P N  N,   O   O    N    N      N  

 ói thầu: “Mua sắm cơ sở vật chất, thiết bị cho  iảng đường lớn 300 chỗ”  

(Kèm theo Quyết định số: 3149/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 19  tháng 9 năm 2016 của 

 Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải) 
 

TT  ọ và tên  hức vụ/ ơn vị 
 ảm nhiệm  

chức vụ 

1 Hoàng Đình Thi Phó trưởng Phòng HC-QT Tổ trưởng 

2 Nguyễn Văn Thắng 

Chuyên viên 

Tổ Quản trị mạng và thiết bị 

Trung tâm công nghệ thông tin 

Tổ viên 

3 Nguyễn Thị Hữu 
Tổ trưởng Tổ Quản lý giảng đường 

Phòng HC-QT 
Tổ viên 
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  N             P N  N   O   O    N    N      N  

 huộc dự án: “ ầu tư thiết bị cho phòng hội thảo trực tuyến giữa 03 cơ sở đào 

tạo  rường  ại học  ông nghệ   V ”  

(Kèm theo Quyết định số: 2897/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 01 /  9  /2016 của 

 Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải) 
 

TT  ọ tên  ơn vị/ hức vụ 
 ảm nhiệm  

chức vụ 

1 Nguyễn Văn Thắng 

Tổ trưởng Tổ Quản trị mạng và thiết 

bị - TT Công nghệ thông tin 

(cơ sở đào tạo Hà Nội) 

Tổ trưởng 

2 Lê Văn Dậu 
Phó Trưởng phòng HC-QT  

(cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc) 
Tổ viên 

3 Phạm Văn Tình 
Phó Trưởng phòng HC-QT  

(cơ sở đào tạo Thái Nguyên) 
Tổ viên 

4 Trần Việt Vương  
Chuyên viên TT Công nghệ thông tin 

(cơ sở đào tạo Hà Nội) 
Tổ viên 

5 Nguyễn Văn Thắng  
Chuyên viên TT Công nghệ thông tin 

(cơ sở đào tạo Hà Nội) 
Tổ viên 

6 Nguyễn Trường Giang 
Chuyên viên TT Công nghệ thông tin 

(cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc) 
Tổ viên 

7 Phạm Văn Tú 
Chuyên viên TT Công nghệ thông tin 

(cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc) 
Tổ viên 

8 Nguyễn Đăng Nam 
Chuyên viên phòng HC-QT 

(cơ sở đào tạo Thái Nguyên) 
Tổ viên 

9 Nguyễn Thị Lan Anh 
Chuyên viên phòng Đào tạo 

(cơ sở đào tạo Thái Nguyên) 
Tổ viên 

 

  N       T     P N  N,   O   O    N    N      N  

 ói thầu: “Mua sắm thiết bị cho Phòng thí nghiệm  óa học  

của cơ sở đào tạo Vĩnh  ên và  hái Nguyên năm 2016”  

(Kèm theo Quyết định số: 2578/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 17/8/2016 của 

 Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải) 

 

TT  ọ tên  ơn vị -  hức vụ 
 ảm nhiệm  

chức vụ 

1 Nguyễn Thị Thu Cúc P. Trưởng Khoa Khoa học cơ bản Tổ trưởng 

2 Lưu Thị Thu Hà  Trưởng bộ môn Hóa học Tổ viên 

3 Phạm Hồng Chuyên Giảng viên Bộ môn Hóa học Tổ viên 

4 Vũ Kim Vân 
Giảng viên Bộ môn Hóa học – Cơ 

sở đào tạo Thái Nguyên 
Tổ viên 
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  N       

      P N  N      N    O    N    N      N        B  

 ói thầu : Mua sắm thiết bị cho phòng thực hành công nghệ mạng 

của  ơ sở đào tạo  à Nội năm 2016 

 huộc dự án:  ăng cường thiết bị cho phòng thực hành công nghệ mạng 

của  ơ sở đào tạo  à Nội năm 2016 

 (Kèm theo Quyết định số 2051/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 08/8/2016 của 

 Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải) 

TT  ọ tên  ơn vị 
 ảm nhiệm 

chức vụ 

1 Lương Hoàng Anh BM. Truyền thông và Mạng máy tính  Tổ trưởng 

2 Lê Thanh Tấn BM. Truyền thông và Mạng máy tính Tổ viên 

3 Đỗ Xuân Thu BM. Điện tử Viễn thông Tổ viên 

4 Trần Việt Vương TT. Công nghệ thông tin Tổ viên 

5 Nguyễn Văn Thắng TT. Công nghệ thông tin Tổ viên 

 


